
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 11 năm 2021 

 
DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021 

  
 
 

STT 
Cơ quan ban 

hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 92/2021/ 

NĐ-CP 

27-10-21 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 

số 406/NQ-UBTVQH 15 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành một 

số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp, người dân chịu tác động của 

dịch Covid 

 

2.  Chính phủ 93/2021/ 

NĐ-CP 

27-10-21 Nghị định về vận động, tiếp nhận, 

phân phối và sử dụng các nguồn đóng 

góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó 

khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; 

hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm 

nghèo 

 

3.  Chính phủ 94/2021/ 

NĐ-CP 

28-10-21 Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị 

định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật 

Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1719/QĐ-

TTg 

14-10-21 Phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1813/QĐ-

TTg 

28-10-21 Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt tại Việt Nam 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1814/QĐ-

TTg 

28-10-21 Phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, 

chống bệnh Viêm da nổi cục trên 

trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030” 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

28/CT-

TTg 

26-10-21 Tăng cường thực hiện Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” trong tình hình mới 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1790/QĐ-

TTg 

23-10-21 Phê duyệt Chương trình Truyền 

thông về bình đẳng giới đến năm 

2030 

 

9.  Bộ Y Tế 4949/QĐ-

BYT 

26-10-21 Về việc thành lập 04 Đoàn kiểm tra, 

hướng dẫn, giám sát công tác triển 

 

Sao y số 
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khai tiêm chủng vắc xin phòng chống 

dịch COVID-19 

692/SY-

UBND 

ngày 

27/10/2021 

 

 

10.  Bộ Y Tế 5003/QĐ-

BYT 

29-10-21 Kế hoạch phân vùng dịch tễ bệnh ký 

sinh trùng thường gặp tại Việt Nam 

giai đoạn 2021-2025 

 

11.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4147/QĐ-

BNN-

TCLN 

25-10-21 Ban hành hướng dẫn kỹ thuật trồng 

rừng đối với 4 loài cây ngập mặn: Dà 

vôi, Dừa nước, Đước vòi và Tra bồ 

đề 

 

12.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4224/QĐ-

BNN-

TCCB 

29-10-21 Thành lập Tổ công tác đặc biệt về 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 

người dân bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh COVID-19 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

 

13.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4227/QĐ-

BNN-

TCCB 

29-10-21 Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện 

quản lý rừng bền vững và chứng chỉ 

rừng giai đoạn 2021-2030 

 

14.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

1887/QĐ-

BGTVT 

28-10-21 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 

Quy định tạm thời về tiếp tục triển 

khai các đường bay nội địa chở khách 

thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 

20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

 

15.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1665/QĐ-

BTTTT 

22-10-21 Đồng trình về việc đính chính Thông 

tư số 07/2020/TT-BTTTT 
 

16.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2028/QĐ-

BTNMT 

22-10-21 Đính chính Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai 

 

17.  Tổng cuc̣ Thống 

kê 

753/QĐ-

TCTK 

24-06-21 Quyết định ban hành Phương án điều 

tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu 

giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm 

của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức 

vô vị lợi năm 2022 

 

18.  Bộ Tài Chính 91/2021/ 

TT-BTC 

21-10-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính  quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định đánh giá trữ lượng khoáng sản 

và Thông tư số 56/2018/TT-BTC 

ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 
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thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường do cơ quan trung ương thực 

hiện thẩm định. 

19.  Bộ Công 

Thương 

09/2021/ 

TT-BCT 

27-10-21 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp- thuốc nổ TNP1 

 

20.  Bộ Công 

Thương 

11/2021/ 

TT-BCT 

27-10-21 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm 

vật liệu nổ công nghiệp- mìn phá đá 

quá cỡ 

 

21.  Bộ Công 

Thương 

10/2021/ 

TT-BCT 

27-10-21 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời 

bao gói 

 

22.  Bộ Công 

Thương 

12/2021/ 

TT-BCT 

27-10-21 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp- thuốc nổ bột không có 

TNT dùng cho lộ thiên 

 

23.  Bộ Công 

Thương 

13/2021/ 

TT-BCT 

27-10-21 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về kiểm định trên cơ 

sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực 

nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế 

biến khí và nhà máy đạm 

 

24.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

11/2021/ 

TT-

BTTTT 

28-10-21 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị truy nhập vô tuyến 

băng tần 5 GHz” 

 

25.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

10/2021/ 

TT-

BTTTT 

28-10-21 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải 

tần 40 GHz đến 246 GHz” 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

Trần Trọng Triêm 
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